
Môn thi: Mã môn thi: HIS 1056

Ca thi: 01 - 7h30 Ngày thi: 30.06.2025 Ca 1 Phòng thi: 19 (803 - A2) A2

STT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khoá/lớp Ký tên Ghi chú

1 100433 24040648 Bùi Ngọc Mai 12/07/2006 QH.2024.F.1.E25.NN4

2 100434 24040649 Đỗ Thị Mai 23/04/2006 QH.2024.F.1.E29.NN3

3 100435 24040650 Đỗ Thanh Mai 12/07/2006 QH.2024.F.1.E16.NN5

4 100436 24040652 Lê Quỳnh Mai 23/12/2006 QH.2024.F.1.E17.NN5

5 100437 24040653 Lê Thanh Mai 22/07/2006 QH.2024.F.1.E26.NN4

6 100438 24040654 Lê Trịnh Tuyết Mai 28/02/2006 QH.2024.F.1.E18.NN5

7 100439 24040655 Ngô Thị Tuyết Mai 24/02/2006 QH.2024.F.1.E19.NN4

8 100440 24040657 Nguyễn Thị Phương Mai 24/06/2006 QH.2024.F.1.E7.NN5

9 100441 24040659 Nguyễn Xuân Mai 02/10/2006 QH.2024.F.1.E9.NN5

10 100442 24040660 Triệu Hương Mai 17/12/2006 QH.2024.F.1.E10.NN5

11 100443 24040661 Trần Nguyễn Xuân Mai 23/12/2006 QH.2024.F.1.E11.NN5

12 100444 24040662 Trần Thị Quỳnh Mai 21/02/2006 QH.2024.F.1.E12.NN5

13 100445 24040664 Võ Thị Tuyết Mai 06/12/2006 QH.2024.F.1.E13.NN5

14 100446 24040665 Nguyễn Đức Mạnh 09/08/2006 QH.2024.F.1.E20.NN4

15 100447 24040666 Nguyễn Thúy Miền 22/03/2006 QH.2024.F.1.E28.NN3

16 100448 24040667 Dương Hiểu Minh 02/07/2006 QH.2024.F.1.E21.NN4

17 100449 24040668 Dương Nhật Minh 19/09/2006 QH.2024.F.1.E10.NN5

18 100450 24040669 Dương Uyên Minh 03/06/2006 QH.2024.F.1.E14.NN5

19 100451 24040670 Hoàng Quang Minh 21/08/2006 QH.2024.F.1.E11.NN5

20 100452 24040671 Lã Gia Minh 26/09/2006 QH.2024.F.1.E12.NN5

21 100453 24040672 Lê Minh 23/02/2006 QH.2024.F.1.E13.NN5

22 100454 24040674 Lê Thu Minh 08/09/2006 QH.2024.F.1.E22.NN4

23 100455 24040676 Nguyễn Bá Quang Minh 09/09/2006 QH.2024.F.1.E15.NN5

24 100456 24040677 Nguyễn Phương Minh 19/12/2006 QH.2024.F.1.E5.NN5

Danh sách có  ….......   sinh viên.

CBCT1: ...................................................................

CBCT2: ...................................................................
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